
DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC GDTC (LỚP HOSHUU)
Địa điểm học: Số 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình

Các ca của lớp học Hoshuu sẽ được tổ chức theo khung thời gian như sau:
Ca 1: 08:00-09:30, Ca 2: 10:00-11:30, Ca 3: 13:15-14:45, Ca 4: 15:00-16:30, Ca 5: 17:30-19:00

STT LỚP TÊN LỚP HOSHUU ĐƯỢC XẾP KÝ HIỆU LỚP
1 ESU404 NGUYỄN THANH BÌNH THỨ 2 - CA 1 H-2-1
2 ISU 381 NGUYỄN THỊ CẨM MI THỨ 4 - CA 1 H-4-1
3 NVV10 LÊ THỊ LAN ANH THỨ 2 - CA 2 H-2-2
4 NVV14 TRẦN THỊ MỸ TIÊN THỨ 3 - CA 1 H-3-1
5 NVV10 TRẦN NGỌC PHƯƠNG THI THỨ 2 - CA 2 H-2-2
6 NVV14 NGÔ VŨ HOÀNG QUÂN THỨ 3 - CA 1 H-3-1
7 NVV10 LÊ THỊ LAN ANH THỨ 2 - CA 2 H-2-2
8 NVV3 NGUYỄN VĂN ĐÚNG THỨ 6 - CA 1 H-6-1
9 NVV10 HUỲNH THỊ BÍCH THẢO THỨ 6 - CA 1 H-6-1

10 NVV10 NGUYỄN NGỌC GIÀU THỨ 6 - CA 1 H-6-1
11 ESU381 LÊ THỊ CẨM TÚ THỨ 4 - CA 1 H-4-1
12 E404 PHẠM HOÀNG NGỌC CHÍNH THỨ 2 - CA 2 H-2-2
13 ESU 355 ĐẶNG ĐỨC THỌ THỨ 2 - CA 3 H-2-3
14 ESU-386 BÙI THỊ CẨM GIANG THỨ 6 - CA 1 H-6-1
15 ESU-386 BÙI THỊ CẨM GIANG THỨ 6 - CA 1 H-6-1
16 ESU435 NGUYỄN XUÂN THỊNH THỨ 5 - CA 3 H-5-3
17 ESU-354 NGUYỄN THỊ THANH QUẾ THỨ 2 - CA 3 H-2-3
18 ESU 392 HUỲNH DUY KHANG THỨ 2 - CA 5 H-2-5
19 ESU-381 NGUYỄN THỊ THANH TIÊN THỨ 4 - CA 1 H-4-1
20 NVV15 HOÀNG MINH HẢI THỨ 4 - CA 1 H-4-1
21 IZ354 TRẦN HUỲNH THU ANH THỨ 2 - CA 3 H-2-3
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22 ESU-391 NGUYỄN HUỲNH TƯỜNG VI THỨ 5 - CA 1 H-5-1
23 ESU385 PHAN LÂM TRIỀU THỨ 2 - CA 2 H-2-2
24 NVV-5 LƯU ANH KIỆT THỨ 3 - CA 1 H-3-1
25 NVV10 NGUYỄN THỊ HẰNG THỨ 6 - CA 1 H-6-1
26 ESU 366 / NVV-11NGUYỄN BÁ CƯỜNG THỨ 2 - CA 2 H-2-2
27 NVV5 NGUYỄN VĂN LONG THỨ 5 - CA 3 H-5-3
28 ESU - 387NGUYỄN VĂN SƠN THỨ 6 - CA 1 H-6-1
29 ESU - 387HUỲNH CÔNG TÍNH THỨ 6 - CA 1 H-6-1
30 NVV14 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THỨ 4 - CA 1 H-4-1
31 NVV9 TRẦN KHÁNH PHONG THỨ 5 - CA 4 H-5-4
32 378 PHAN TUẤN NGHĨA THỨ 3 - CA 3 H-3-3
33 NVV13 DƯƠNG QUỐC VĨNH THỨ 3 - CA 3 H-3-3
34 NVV14 NGÔ VŨ HOÀNG QUÂN THỨ 3 - CA 1 H-3-1
35 ESU-397 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC THỨ 6 - CA 1 H-6-1
36 ESU 387 LÊ THỊ NGỌC THẢO THỨ 6 - CA 1 H-6-1
37 ESU-387 BÙI THỊ PHƯƠNG THỨ 2 - CA 2 H-2-2
38 ESU398 TRỊNH NGỌC PHƯƠNG ANH THỨ 3 - CA 4 H-3-4
39 ESU398 TRẦN MINH QUÝ THỨ 3 - CA 4 H-3-4
40 ESU398 HỒNG THỊ NGỌC HUYỀN THỨ 3 - CA 4 H-3-4
41 NVV4 VÕ THỊ THÚY LIỄU THỨ 6 - CA 2 H-6-2
42 G78 CAO THỊ MAI THỨ 6 - CA 2 H-6-2


